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Báo cáo kinh tế vĩ mô  

Việt Nam 2011 
 

Tổng quan kinh tế thế giới 2011 

 

Kinh tế thế giới trải qua năm 2011 đầy sóng gió với dấu 

ấn sâu đậm là cục khủng hoảng kinh tế đã lan rộng trên 

phạm vi toàn cầu; câu chuyện khủng hoảng kinh tế 

không còn chỉ ở riêng nước Mỹ mà đã dịch chuyển 

sang các nước Châu Âu mà cụ thể là các nước trong 

khu vực đồng tiền chung Châu Âu- Eurozone.  

Kinh tế Mỹ vẫn đang lao đao, vấn đề trần nợ là mối 

quan tâm đáng kể của thế giới trong tháng 8.2011. 

Trước thời điểm ngày 2/8 vừa qua, Quốc hội Mỹ giữ 

những quan điểm khác nhau về việc nâng mức trần nợ 

công. Vào thời điểm đó, Chính phủ Mỹ đứng trước 

nguy cơ không còn khả năng vay nợ nếu Quốc hội 

không nâng mức trần nợ công lên trên ngưỡng 14,300 

tỷ USD trước ngày 2/8. Sau bao nỗ lực đàm phán, đến 

ngày 1/8, Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận tạm thời, 

theo đó, trước mắt sẽ cắt giảm 1,000 tỷ USD chi tiêu 

trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng 

không ngăn được Mỹ bị S&P hạ mức tín nhiệm từ  

AAA còn AA+ với băn khoăn về khả năng giảm thâm 

hụt ngân sách trong thời gian tới, cũng như những khó 

khăn trong thị trường tài chính đang chờ nước Mỹ trong 

năm tới .  

Các nước trong khu vực Eurozone đang đối mặt với 

suy thoái kinh tế trầm trọng, bằng chứng là mức thâm 

hụt ngân sách ở mức kỉ lục, thanh khoản ngân hàng 

kém. Vào mùa hè vừa qua,  Ireland và Bồ Đào Nha lâm 

vào cảnh phải cứu trợ tài chính, trong khi Italy và Tây 

Ban Nha cũng đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.  

Theo Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA), mức thiếu 

hụt vốn của toàn hệ thống các ngân hàng châu Âu lên 

tới 114.7 tỷ euro. EBA cho biết, các ngân hàng Hy Lạp 

thiếu hụt vốn đầu tư khoảng 30 tỷ euro, các ngân hàng 

Italy là 15.37 tỷ euro, ngân hàng Tây Ban Nha là 26.17 

tỷ euro, ngân hàng Đức thiếu hụt 13.1 tỷ euro, ngân 

hàng Bồ Đào Nha là 6.95 tỷ euro và Pháp là 7.3 tỷ euro. 

Liên tiếp các mắt xích trong nền kinh tế chung Châu Âu 

bị lung lay không khỏi khiến cho người ta lo ngại về 

việc tan vỡ khối liên mình này. 

Tuy nhiên, sau bao nỗ lực đến ngày 12.12.2011 Liên 

minh Châu Âu đã tạm tìm ra lối thoát cho mình; đó là “ 

công ước tài chính’ về việc sử dụng ngân sách chặt chẽ 

hơn nhằm tránh lặp lại cuộc khủng hoảng nợ công. EU 

cũng đã nhất trí cùng đóng góp 270 tỷ USD để IMF có 

đủ tiền tung ra cứu trợ trong trường hợp một thành viên 

lớn của Eurozone gặp khó khăn trong việc huy động 

các nguồn vốn từ thị trường.  
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Bảng 1: Tăng trưởng  GDP thế giới  

    2011 2012 

  

 Phân 
phối sản 

lượng 
thế giới 

2011 

Dự 
kiến 
tăng 

trưởng 
GDP  

Đóng 
góp 
vào 
tăng 

trường 
GDP 

thế giới 

Dự 
kiến 
tăng 

trưởng 
GDP  

Đóng 
góp 
vào 
tăng 

trường 
GDP 
thế 
giới 

Mỹ 18.60% 1.5 0.3 1.1 0.2 

Các nước 
châu Âu-15* 17.90% 1.5 0.3 1.1 0.2 

Nhật  5.60% -0.5 0 0.7 0 

Các nước 
phát triển 
khác  8.20% 3.3 0.3 2.5 0.2 

Các nên 
kinh tế đã 
phát triển  50.30% 1.6 0.8 1.3 0.6 

            

Trung Quốc  15.90% 9.5 1.4 8.7 1.4 

Ấn Độ  5.80% 7.8 0.4 7.4 0.4 

Các nước 
Châu Á đang 
phát triển 
khác  5.10% 5.1 0.3 2.8 0.1 

Châu Mỹ La 
tinh  7.80% 4.5 0.3 2.9 0.2 

Trung đông  4.00% 4.3 0.2 2.3 0.1 

Châu Phi  2.70% 4.4 0.1 2.4 0.1 

Trung & 
Đông Âu  3.90% 4 0.2 2.1 0.1 

Nga và các 
nước CSI  4.40% 4.6 0.2 2.8 0.1 

Các nền 
kinh tế mới 
nổi và đang 
phát triển  49.70% 6.4 3.1 5.1 2.5 

            

Thế Giới 100.00% 3.9   3.2   
 

Source: The Conference Board Global Economic Outlook, November 2011. 
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Tăng trưởng kinh tế Trung quốc và các nước châu Á  là 

điểm sáng trong năm qua,  các nhà phân tích dự báo tăng 

trưởng GDP 2011 của Trung Quốc sẽ là 9.5%. Tuy nhiên Trung 

Quốc và các nước châu Á có nền kinh tế phụ thuộc vào sản xuất 

và xuất khẩu, với thị trường trọng tâm là Mỹ và các nước Châu 

Âu. Do vậy trong năm 2012 khi nền kinh tế các nước phương 

Tây còn đang nỗ lực tùng bước khôi phục thì kinh tế Châu Á 

cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.  

Sau sự kiện động đất và sóng thần gây ra khủng hoảng hạt nhân 

tại Fukusima hồi tháng 3-2011, theo số liệu thống kê quý II, 

GDP hàng năm của Nhật Bản giảm 2%. Tuy nhiên, sản xuất 

hàng hóa tăng trưởng nhanh hơn dự đoán và các nỗ lực tái thiết 

đã khiến GDP hàng năm của Nhật có một bước nhảy vọt 6% 

trong quý III năm 2011. 

 

Dự báo 2012: Trọng tâm kinh tế trong năm tới sẽ là các nước 

Châu Á, các nước này sẽ có sự dịch chuyển từ kinh tế xuất khẩu 

sang xu hướng phục vụ tiêu dùng nội địa do sự gia tăng của tầng 

lớp trung lưu và nhu cầu hàng hóa trong nước. Các nước đang 

phát triển sẽ năm lấy cơ hội giao thương với nhau để giảm thiểu 

sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như trở 

thành tâm điểm của kinh tế thế giới năm 2012.  

 

Tình hình vĩ mô Việt Nam 2011 

 

Cùng với thế giới Việt nam vừa trải qua một năm khó khăn cho 

phát triển kinh tế, cụ thể là tăng trưởng GDP ở khoảng  6% trong 

khi lạm phát cao ở mức 2 con số  là 18.12%.  

 

Tăng trưởng GDP 5.9%/năm: Tuy mức tăng trưởng GDP 

không đạt mức cao như kì vọng nhưng điều đáng ghi nhận là 

mức tăng trưởng của khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng 

mạnh. Trong khi đó, các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 

giảm mạnh do tác động của Nghị quyết 11, điều này giúp kiềm 

chế bong bong bất động sản và giảm chi phí đầu vào cao, kiểm 

soát được cung tiền một cách thỏa đáng. Tổng GDP năm 2011 

khoảng 103 tỷ USD;  GDP bình quân đầu người ước đạt 

1,160 USD, Việt Nam đã ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp 

sang nhóm nước có thu nhập trung bình .  

 

Top 10 thế giới về lượng kiều hối: Ước tính lượng kiều hối 

chảy vào Việt nam khoảng 9 tỷ USD theo nguồn chính thức, 

khoảng 1/10 GDP - đứng trong top 10 những nước nhận được 

nguồn kiều hối lớn nhất trên thế giới năm vừa qua ; theo Ngân 

hàng nhà nước ước tính thì nguốn kiều hối không chính thức 

tương đương 30% con số thống kê được, tức là khoảng 3 tỷ USD 

nữa. Lượng kiều hối này đóng vai trò tích cực trong cán cân 

thanh toán năm 2011, cũng như bù đắp thâm hụt ngân sách và 

phần nào làm tăng lượng dự trữ ngoại tệ quốc gia trong bối cảnh 

nguồn vốn FDI 2011 sụt giảm. Điều đáng nói là nguồn kiếu hối 

này chủ yếu chảy vào khu vực bất động sản, khoảng 52%, đặc 

biệt là vào khoảng thời gian cuối năm  khi lượng kiều hối 

chuyển về nhiều hơn do tết cổ truyền và nhu cầu nhà đất cuối 

năm .   

 

 
 
 

 

Bảng 2: Cán cân thương mại, cán cân thanh toán 
của các nước trên thế giới  

 

 
Source:  world economic  

 

 

Bảng 3: Tăng trưởng  GDP & CPI năm 2007-2011 

 

 

Source: PHS  
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Để đạt được lượng  kiều hối ấn tượng trên cũng một phần do chính 

sách mở thông thoáng của chính phủ trong năm nay, cũng như 

việc so sánh mặt bằng lãi xuất gửi ngoại tệ ở Việt Nam là khá hấp 

dẫn khi đem ra so sánh với các gia trong khu vực khác – lãi xuất 

gửi USD là 2%; ngoài ra trong khi tình hình đồng Đô la Mỹ đang 

suy yếu trên toàn cầu, nhưng tại Việt nam chênh lêch giữ đồng nội 

tệ và đồng USD lại theo chiều hướng có lợi cho người cầm USD .  

Bên cạnh mặt tích cực, các nhà điều hành chính sách nên sớm có 

chế tài chặt chẽ để quản lí cũng như sử dụng nguồn kiều hối hiệu 

quả nhất, tránh việc trôi nổi trên thị trường tự do làm lũng đoạn thị 

trường ngoại tệ.  

 

Lạm phát ở mức cao so với thế giới: Trong năm qua có thể nói 

chính phủ đã không thành công trong việc kiểm soát lạm phát gần 

so với mục tiêu đề ra. Từ mục tiêu ban đầu CPI cả nước năm 2011 

là 7%, quốc hội đã điều chỉnh chỉ tiêu vài lần đến 17%/năm nhưng 

con số thực tế cuối năm vẫn và 18.12%. Tuy nhiên có những dấu 

hiệu cho thấy chính phủ đang làm tốt công cuộc kiểm soát của 

mình qua lịch sử tăng trưởng theo từng tháng. CPI chủ yếu tăng 

cao trong  những tháng đầu năm và giảm dần cuối năm. Trong 4 

tháng cuối năm, CPI  chỉ tăng dưới 1% mỗi tháng và tháng sau 

thấp hơn tháng trước. Chính vì thế mục tiêu năm 2012 của chính 

phủ vẫn bên cạnh duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế vẫn là tiếp 

tục kiềm chế lạm phát về dưới 10%.  

 

FDI sụt giảm: Tổng lượng FDI cam kết giảm 22% trong 10 tháng 

đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm trước. 

Tín hiệu đáng mừng là xu hướng dịch chuyển đầu tư FDI từ bất 

động sản đã ưu tiên sang hoạt động sản xuất (bảng 5).  

 

Thâm hụt cán cân thương mại:  

Ước tính nhập siêu năm 2011 khoảng 10 tỷ USD. Tính đến 

tháng 11/2012 tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 96 

tỷ USD, trong đó doanh nghiệp có vốn trong nước đạt 52.6 tỷ 

USD. Khối đầu tư nước ngoài đạt 43.5 tỷ USD. Tổng kinh ngạch 

xuất khẩu trong 11 tháng ước khoảng 87 tỷ USD. Mỹ vẫn tiếp tục 

là thị trường dẫn đầu của xuất khẩu Việt nam, chiềm 19% tổng 

kinh ngạch sau đó là thị trường Châu Âu, các nước Asean, Nhật 

bản và Trung Quốc .  

Để thành công trong việc giảm thâm hụt cán cân thương mại năm 

vừa rồi, bộ công thương thực hiện những hạn chế đối với tăng 

trưởng nhập khẩu như: ban hành danh sách những hàng hóa không 

khuyến khích nhập khảu và áp dụng mức thuế nhập khẩu với các 

loại hàng hóa này. Hơn nữa diễn biến thuận lợi của giá lương thực 

thế giới tăng cao phần nào cũng thúc đẩy được xuất khẩu nông sản 

của nước ta trong năm qua cũng như cải thiện tỷ lệ nghèo ở vùng 

nông thôn.  

 

 

 

Bảng 4: Tổng sản phẩm trong nước 2011  

 

 

Source : tổng cục thống kê   
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Bảng 5: FDI của Việt nam  10 tháng 2011  

 

 

Source : bộ kế hoạch đầu tư    

 

 

Bảng 6: Cơ cấu đầu tư FDI năm 2011  

 

 

Source : Bộ kế hoạch đầu tư    
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Cán cân thanh toán không những không bị thâm hụt mà còn 

đạt được thặng dư khoảng 3 tỷ USD, trong khi thâm hụt thanh 

toán năm 2009 là 8.8 tỷ USD và năm 2010 là 3.07 tỷ USD. 

Nhờ nguồn thặng dư này mà tình hình dự trữ ngoại hối quốc 

gia năm nay đã bớt căng thẳng hơn.  

 

Nợ công gia tăng :  
Tổng số dư nợ công ước tính bằng 57% GDP, trong đó nợ 

trong nước và nước ngoài của Chính phủ bằng 46% GDP, nợ 

được Chính phủ bảo lãnh bằng11% và nợ trái phiếu chính 

quyền địa phương bằng 0.3% GDP.  

 

Kiềm chế tỷ giá và giá vàng:  

Tỷ giá VND/USD: Trong những tháng cuối năm 2011 nhà 

nước đã ban hành những chính sách mang tính chất kiềm chế 

tỷ giá, mang lại tâm lí bình ổn cho thị trường, giảm thiếu tính 

đầu cơ do kiềm chế chợ đen ngoại tệ thành công.  

Tính đến hết tháng 11 năm 2011, đồng nội tệ đã bị suy yếu ở 

mức 7% so với USD. Ngày 26/12, Ngân hàng Nhà nước đã giữ 

tỷ giá liên ngân hàng ở mức VND 20,828 /USD, cao nhất 

trong lịch sử. 

 

Giá vàng: Cùng với biến động giá vàng thế giới, giá vàng 

trong nước cũng có một trồi sụt sôi động. Trước mối lo ngại về 

chiến tranh tiền tệ và suy yếu kinh tế của các quốc gia có đồng 

tiền mạnh trên thế giới, năm 2011 đã chứng kiến các ngân 

hàng trung ương đua nhau tích trữ vàng. Không chỉ có họ mà 

làn sóng này cũng lan tỏa với các nhà đầu tư cá nhân châu Á - 

nơi vốn đã coi việc tích trữ vàng là một việc cần ưu tiên trong 

khối tài sản của mình .  

Cũng chính tâm lí đầu cơ này đã tạo ra làn song đầu cơ vàng ở 

Việt Nam năm vừa qua. Giá vàng đạt mức cao nhất trong lịch 

sử VND 46.5 triệu/lượng. Giá vàng trong nước đôi khi bỏ xa 

giá vàng thế giới mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn cam chịu mua 

vào. Trả lời thì thị trường đã rõ khi nhà nước mạnh tay ra một 

loạt những chính sách kiểm soát thị trường vàng, giá vàng đã 

dần đi vào ổn định sát với xu hướng thế giới trong những 

tháng cuối năm.  

 

Đánh giá kết quả của các chính sách kinh tế:  

 Chính sách thắt chặt tiền tệ đã giúp kiềm chế tăng 

trưởng tín dụng và cung tiền. Tuy nhiên, cần minh 

bạch thông tin hơn nữa về chiến lược và hướng đi tổng 

thể của Chính phủ để tránh bất ổn thị trường. 

 Nghị quyết 11 –quyết sách đúng đắn trong thời điểm 

hiện tại và hy vọng chính phủ sẽ tiếp tục duy trì và mở 

rông phạm vi ảnh hưởng trong năm tới.  

 Chính sách thông thoáng hơn với kiều bào nước ngoài:  

có thể đầu tư, mua bất động sản - không hạn chế số 

lượng tiền, nhận và trả hàng bằng nguyên tệ, thông 

thoáng trong việc về thăm quê hương, mua nhà ở, đầu 

tư trong nước. 

 

Bảng 7: Thâm hụt cán cân thương mại  2007-
2011E  
( tỷ USD)  

 

 

Source : Tổng cục thống kê     
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Bảng 8: Tỷ giá VND/USD năm 2011  

 

 
Source : trading economic   

 

 

Bảng 9: Diễn biến giá vàng SJC 2010-2011  

 

 

Source : SJC    
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Dự báo 2012:  

 

Thách thức:  

 Kiềm chế lạm phát, với mục tiêu của chính phủ đưa lạm 

phát về 1 con số. 

 Kiềm chế nhập siêu bằng cách hạn chế nhập khẩu hàng 

xa xỉ, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm trong nước và 

đặc biệt ưu tiên các sản phẩm thuộc nông nghiệp, thủy 

sản. 

 Chú trọng giảm thâm hụt ngân sách và việc tái cơ cấu lại 

các doanh nghiệp nhà nước cũng như hệ thống ngân 

hàng giúp Việt Nam ổn định kinh tế cũng như gặt hái 

được thành quả phát triển kinh tế. 

 Ưu tiên tìm giải pháp phát triển và cân bằng nhu cầu sử 

dụng điện cho ngành kinh tế.  

 

Triển vọng và cơ hội:  

 Với mục tiêu giảm lạm phát còn một con số, Việt nam  

phải hy sinh tăng trưởng, song  vẫn có giải pháp để tiếp 

tục duy trì đà tăng trưởng bằng cách cắt giảm đầu tư 

công điều chuyển cho khu vực tư nhân phát huy hiệu 

quả.  

 Thực hiện các cam kết gia nhập WTO , năm 2012 Việt 

nam sẽ chứng kiến rất nhiều thay đổi cũng như sự gia 

nhập thị trường của các hình thái kinh tế trên thế giới; 

các doanh nghiệp phải vận dụng nội lực của mình để 

cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.   

 Dự đoán tăng tưởng GDP của Việt nam trong năm 2012 

đạt 6.3%; lạm phát 12% .  

 

 

 

Bảng 10: Dự báo kinh tế Việt Nam  2012  

 

Chỉ tiêu  2011 2012E  

   
Dân số  87 triệu  87.5 triệu  
GDP  103 tỷ USD  106 tỷ USD  
Tăng trưởng 
GDP  

5.9% 6.3% 

Lạm phát  18.12% 12%  
Nhập siêu  10 tỷ USD 11.5 tỷ USD 
   

 

Source : BTMC     
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